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Đơn Đặt Mua Đồng Phục – Uniform Order Form 
 
Description Children Sizes Adult Sizes Price 

(each) 
Subtotal 

6 8 10 12 14 16 Small Medium 

Áo - Short Sleeve Shirt 
        

$16.00 
 

Áo - Long Sleeve Shirt 
        

$18.00 
 

Quần Tây – Blue Pants 
      

W’s Sizes (Inseam) M’s Sizes (Inseam) 

$11.00 
 

Váy Đầm – Blue Skirt 
       

$14.00 
 

 

Description Adult Sizes Only (No Children Size) Price 
(each) 

Subtotal 

XXS XS S M 

Áo Lạnh -  Jacket 
    

$25.00 
 

 

Description Ngành (Division) Cấp Bậc (Rank) Price 
(each) 

Subtotal 

AN TN NS HS ĐT ĐP ĐV 

Khăn Quàng -  Scarf 
       

$4.00 
 

 

Description 

 

Miscellaneous Items 
(Fill in the blank with detail information) 

Price 
(each) 

Subtotal 

Cấp Hiệu - Rank Insignia 
 

$1.00  

Logo Miền Trung Đông 
 

$1.00  

Nón TNTT - Ball Cap 
 

$5.00  

Pin TNTT 
 

$3.50  

Còi - Whistle 
 

$9.00  

Dây Còi - Nylon lanyard 
 

$1.00  

Others 
 

  $  

TOTAL AMOUNT $ 

 

Tên Đoàn Viên:_____________________________   Ngành/Cấp:_______________ 
 

Người Mua Ký Tên:_________________________   Ngày:____________________ 

 

-----OFFICAL USE----- 

PAYMENT TYPE:  CASH    CHECK ( #______ )  DATE: ___________  AMOUNT: $__________ 
 

TRƯỞNG KÝ NHẬN: _____________________     Check payable to:   Kim T Vuong      

  


